
Đèn pha LED PNC-50

Driver

Chip LED 

110 - 130
 lm/w

CRI

Bảo vệ

Tuổi thọ

Nhiệt màu Tần số 

Điện áp

 ≥ 0,9  ≥ 85

IP66 IK08
Class I

3000-
6500K

 ≥
50.000H

50 -
60Hz

AC100
277V

Đường bộ Đường
đô thị

Đường
ngõ xóm

Đường
KCN

φ

Quang
hiệu
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PNC-50

PNC-50

PNC-50

PNC-50

PNC-50

PNC-50

PNC-50

PNC-50

400W

500W

600W

200W

300W

50W

100W

150W

≥ 33.000 - 39.000lm

≥ 44.000 - 52.000lm

≥ 55.000 - 65.000 lm

≥ 66.000 - 78.000 lm

≥ 5.500 - 6.500 lm

≥ 11.00 - 13.000 lm

≥ 16.500 - 19.500lm

≥ 22.000 - 26.000lm

340×290×70 mm

340×290×70 mm

340×290×70 mm

340×290×70 mm

340×290×70 mm

340×290×70 mm

340×290×70 mm

340×290×70 mm

Kích thướcQuang thôngCông SuấtMã sản phẩm

DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)


	Đèn pha LED PNC-50
	Chip LED
	Driver
	Mã sản phẩm
	Công Suất
	Quang thông
	Kích thước
	PNC-50
	50W
	≥ 5.500 - 6.500 lm
	340×290×70 mm

	PNC-50
	100W
	≥ 11.00 - 13.000 lm
	340×290×70 mm

	PNC-50
	150W
	≥ 16.500 - 19.500lm
	340×290×70 mm

	PNC-50
	200W
	≥ 22.000 - 26.000lm
	340×290×70 mm

	PNC-50
	300W
	≥ 33.000 - 39.000lm
	340×290×70 mm

	PNC-50
	400W
	≥ 44.000 - 52.000lm
	340×290×70 mm

	PNC-50
	500W
	≥ 55.000 - 65.000 lm
	340×290×70 mm

	PNC-50
	600W
	≥ 66.000 - 78.000 lm
	340×290×70 mm
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